CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Sinh thái thủy sinh vật 

Mã số môn học: MH 09
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 4(2) giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học sinh thái thủy sinh vật là môn học sơ sở của ngành nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+ được học trước các môn học, mô đun chuyên môn.

- Tính chất: Sinh thái thủy sinh vật là môn học mang tính lý thuyết được tích hợp giữa môn học sinh thái thủy sinh vật và môn thủy sinh vật. Là môn học cơ sở bắt buộc thuộc chương trình đào tạo nuôi trồng thủy sản hệ cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
+ Trình bày được đặc tính của môi trường nước và sự phân bố thủy sinh vật trong môi trường nước. 

+ Trình bày được nguyên nhân, tác hại của sự nhiễm bẩn nguồn nước tự nhiên và khả năng tự lọc sạch của chúng.

+ Trình bày được hình thái, phân loại và vai trò của một số loài tảo thường gặp; nhận biết được tầm quan trọng của tảo trong nuôi trồng thủy sản. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học và ý nghĩa của động vật thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản. 

· Kỹ Năng:
+ Đánh giá được mối tương quan giữa các cá thể, quần thể, các hệ sinh thái, các hình thức di cư và năng suất sinh học của thủy vực. 

+ Phân tích được các điểm khác nhau về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học để phân loại tảo và động vật thủy sinh. 

+ Vận dụng kiến thức về các hoạt động sống của thủy sinh vật: sinh trưởng, sinh sản và di cư của thủy sinh vật trong nghiên cứu và sản xuất thủy sản.

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ dùng để thu mẫu, phân tích mẫu. 

+ Phân tích được định tính và định lượng tảo và động vật phù du.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong xác định mối tương quan của các hệ sinh thái và thực hiện phân tích thủy sinh vật.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm
III.  Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Sinh thái thủy sinh vật

1.1 Môi trường nước và các thủy vực trong thiên nhiên

1.2. Đời sống cá thể thủy sinh vật

1.3. Đời sống quần thể và quần loại thủy sinh vật

1.4. Sinh sản và di cư ở thủy sinh vật

1.5. Năng suất sinh học của thủy vực

1.6. Tổng quan về sự phân bố của thủy sinh vật trong thủy vực

1.7. Nhiễm bẩn và chống nhiễm bẩn các nguồn nước tự nhiên
	11
	2

2

2

2

1
1

1
	
	

	3
	Chương 2: Thực vật thủy sinh

2.1. Đại cương về tảo

2.2. Ngành tảo lam

2.3. Ngành tảo mắt

2.4. Ngành tảo lục

2.5. Ngành tảo giáp

2.6. Ngành tảo khuê (tảo silic)

2.7. Thực hành về tảo
	17
	2
2

1

1

1

1


	8
	1

	4
	Chương 3: Động vật thủy sinh

3.1. Khái quát về động vật phiêu sinh

3.2. Động vật nguyên sinh (Protozoa)

3.3. Luân trùng (Rotifera)

3.4. Giáp xác râu ngành (Cladocera)

3.5. Giáp xác chân chèo (Copepoda)

3.6. Thực hành về động vật thủy sinh 
	14
	2

1

1

1

1
	7
	1

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng:
	45
	26
	15
	4


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu 








Thời gian: 01giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của môn học, ...
2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của môn học 

2.2. Giới thiệu nội dung môn học

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn học

2.4. Mối quan hệ của môn học với môn học khác
Chương 1: Sinh thái thủy sinh vật




Thời gian: 11giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được đặc tính của môi trường nước và sự phân bố thuỷ sinh vật trong môi trường nước. 

- Trình bày được nguyên nhân, tác hại của sự nhiễm bẩn nguồn nước tự nhiên và khả năng tự lọc sạch của chúng.

- Đánh giá mối tương quan giữa các cá thể, quần thể, các hệ sinh thái, các hình thức di cư và năng suất sinh học của thuỷ vực. 

- Vận dụng kiến thức về các hoạt động sống của thủy sinh vật: sinh trưởng, sinh sản và di cư của thủy sinh vật trong nghiên cứu và sản xuất thủy sản.

- Nhận thức vai trò quan trọng của quần thể thủy sinh vật trong mối tương quan với các quần thể khác.

2. Nội dung:

1.1. Môi trường nước và các thủy vực trong thiên nhiên

1.1.1. Đặc tính của môi trường nước thuận lợi cho sự sống của thủy sinh vật

1.1.2. Thuỷ vực và sự phân chia các vùng trong thuỷ vực

1.1.3. Các loại hình thủy vực nội địa

1.1.4. Đặc tính thuỷ lý, hoá, cơ học và nền đáy thuỷ vực

1.2. Đời sống cá thể thủy sinh vật

1.2.1. Di động ở thuỷ sinh vật.

1.2.2. Dinh dưỡng ở thuỷ sinh vật

1.2.3. Trao đổi muối và nước ở thủy sinh vật

1.2.4. Trao đổi khí ở thủy sinh vật

1.3. Đời sống quần thể và quần loại thủy sinh vật

1.3.1. Cấu trúc quần thể sinh vật

1.3.2. Quan hệ quần thể ở thủy sinh vật

1.3.3. Biến động số lượng quần thể

1.3.4. Sinh trưởng ở thủy sinh vật

1.3.5. Đặc điểm của quần loại thủy sinh vật

1.3.6. Phân chia các quần loại sinh vật trong thủy vực và đặc điểm thích ứng

1.3.7. Đặc tính phân bố và biến động phân bố các quần loại sinh vật trong thủy vực

1.3.8. quan hệ quần loại thủy sinh vật

1.4. Sinh sản và di cư ở thủy sinh vật

1.4.1. Sinh sản ở thuỷ sinh vật

1.4.2. Di cư ở thuỷ sinh vật

1.5. Năng suất sinh học của thủy vực

1.5.1. Chu trình vật chất trong thủy vực

1.5.3. Các nhân tố quyết định năng suất sinh học của thủy vực

1.5.4. Các biện pháp nâng cao năng suất sinh học thủy vực

1.5.2. Các khái niệm năng suất sinh học thuỷ vực

1.6. Tổng quan về sự phân bố của thủy sinh vật trong thủy vực

1.6.1. Phân bố theo các vùng vĩ độ

1.6.2. Phân bố đặc trưng trong thủy quyển

1.6.3. Phân bố theo chiều thẳng đứng

1.6.4. Phân bố theo các loại hình thủy vực

1.6.5. Biến động phân bố của thuỷ sinh vật trong thuỷ quyển

1.7. Nhiễm bẩn và chống nhiễm bẩn các nguồn nước tự nhiên 

1.7.1. Nguyên nhân và tác hại của nước bị nhiễm bẩn

1.7.2. Xác định độ nhiễm bẩn của thuỷ vực

1.7.3. Phân loại độ nhiễm bẩn của thuỷ vực

1.7.4. Khả năng tự lọc sạch nước trong thuỷ vực

Chương 2: Thực vật thủy sinh





Thời gian: 17 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được hình thái, phân loại và vai trò của một số loài tảo thường gặp; nhận biết được tầm quan trọng của tảo trong nuôi trồng thủy sản. 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ dùng để thu mẫu, phân tích mẫu tảo.

- Nhận dạng được một số loài tảo thông dụng.

- Thực hiện chính xác thao tác định tính và định lượng tảo trong các ao nuôi thủy sản

- Có tinh thần học hỏi và tìm tòi các ứng dụng của tảo trong đời sống và trong nuôi trồng thủy sản.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương về tảo

2.1.1. Giới thiệu

2.1.2. Hình thái và cấu tạo

2.1.3. Dinh dưỡng

2.1.4. Sinh sản

2.1.5. Ảnh hưởng của môi trường

2.1.6. Giá trị và tác hại của thực vật thủy sinh

2.1.7. Kỹ thuật thu mẫu tảo

2.2. Ngành tảo lam

2.2.1. Đặc điểm chung

2.2.2. Hình thái, cấu tạo tế bào

2.2.3. Hình thức sinh sản, vòng đời

2.2.4. Sinh học tảo lam, phân bố

2.2.5. Ứng dụng của tảo lam trong đời sống 
2.2.6. Nhận dạng và phân loại tảo lam

2.3. Ngành tảo mắt

2.3.1. Đặc điểm chung

2.3.2. Hình thái, cấu tạo tế bào

2.3.3. Hình thức sinh sản, vòng đời

2.3.4. Sinh học tảo lục, phân bố

2.3.5. Ý nghĩa thực tiễn của tảo mắt trong nuôi trồng thủy sản

2.3.6. Nhận dạng và phân loại tảo mắt
2.4. Ngành tảo lục

2.4.1. Đặc điểm chung

2.4.2. Hình thái, cấu tạo tế bào

2.4.3. Hình thức sinh sản, vòng đời

2.4.4. Sinh học tảo lục, phân bố

2.4.5. Ý nghĩa thực tiễn của tảo lục trong nuôi trồng thủy sản

2.4.6. Nhận dạng và phân loại tảo lục

2.5. Ngành tảo giáp

2.5.1. Đặc điểm chung

2.5.2. Hình thái, cấu tạo tế bào

2.5.3. Hình thức sinh sản, vòng đời

2.5.4. Sinh học tảo giáp, phân bố

2.5.5. Ý nghĩa thực tiễn của tảo giáp trong nuôi trồng thủy sản

2.5.6. Nhận dạng và phân loại tảo giáp

2.6. Ngành tảo khuê (Tảo silic)
2.6.1. Đặc điểm chung

2.6.2. Hình thái, cấu tạo tế bào

2.6.3. Hình thức sinh sản, vòng đời

2.6.4. Sinh học tảo silic, phân bố

2.6.5. Ý nghĩa thực tiễn của tảo silic trong nuôi trồng thủy sản

2.6.6. Nhận dạng và phân loại tảo silic

2.7. Thực hành về tảo

- Chuyên đề: Tảo độc và những ứng dụng của tảo trong đời sống
- Thực hành định lượng tảo

- Phân tích thành phần tảo trong ao, hồ nhất định

Kiểm tra định kỳ
Chương 3: Động vật thủy sinh





Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học và ý nghĩa của động vật phiêu sinh trong nuôi trồng thủy sản. 

- Phân tích được các điểm khác nhau về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học để phân loại động vật thủy sinh. 

- Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu động vật thủy sinh về mặt định tính cũng như định lượng. 

- Liên hệ kiến thức của học phần này với các học phần cơ sở và chuyên ngành để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất như gây nuôi thức ăn tự nhiên trong sản xuất giống, ương nuôi các giống loài thủay sản. 

- Hình thành thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của động vật thủy sinh để làm thức ăn cho động vật thủy sản và làm sinh vật chỉ thị trong thủy vực.
2. Nội dung:

3.1. Khái quát về động vật phiêu sinh

3.1.1. Đặc điểm chung 

3.1.2. Động vật nổi

3.1.3. Ý nghĩa của động vật thủy sinh trong Nuôi trồng thủy sản

3.1.4. Kỹ thuật thu mẫu mẫu động vật thủy sinh

3.2. Động vật nguyên sinh (Protozoa)

3.2.1. Đặc điểm chung

3.2.1.1. Hình dạng và kích thước

3.2.1.2. Cơ quan chuyển động 

3.2.1.3. Dinh dưỡng

3.2.1.4. Hô hấp và bài tiết 

3.2.1.5. Sinh sản 

3.2.1.6. Sinh thái

3.2.2. Nhận dạng và phân loại

3.3. Luân trùng (Rotifera)

3.3.1. Đặc điểm chung

3.3.1.1. Hình thái 

3.3.1.2. Cấu tạo trong 

3.3.1.3. Vận động 

3.3.1.4. Dinh dưỡng 

3.3.1.5. Sinh sản

3.3.1.6. Sinh thái và phân bố

3.3.2. Nhận dạng và phân loại luân trùng

3.3.3. Ý nghĩa của Rotifera trong Nuôi trồng thủy sản

3.4. Giáp xác râu ngành (Cladocera)

3.4.1. Đặc điểm chung

3.4.1.1. Hình thái 

3.4.1.2. Cấu tạo trong 

3.4.1.3. Vận động

3.4.1.4. Dinh dưỡng

3.4.1.5. Sinh sản 

3.4.1.6. Chu kỳ sống 

3.4.1.7. Sinh thái và phân bố

3.4.2. Nhận dạng và phân loại Cladocera

3.4.3. Ý nghĩa của Cladocera trong Nuôi trồng thủy sản
3.5. Giáp xác chân chèo (Copepoda)

3.5.1. Đặc điểm chung

3.5.1.1. Hình thái 

3.5.1.2. Cấu tạo trong 

3.5.1.3. Vận động

3.5.1.4. Dinh dưỡng

3.5.1.5. Sinh sản 

3.5.1.6. Chu kỳ sống 

3.5.1.7. Sinh thái và phân bố

3.5.2. Nhận dạng và phân loại Copepoda

3.5.3. Ý nghĩa của Copepoda trong Nuôi trồng thủy sản
3.6. Thực hành về động vật thủy sinh

- Thực hành định lượng động vật phù du

- Phân tích thành phần động vật phù du trong ao, hồ nhất định

- Chuyên đề: sinh vật chỉ thị trong môi trường nước. 

Kiểm tra định kỳ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết, phòng thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Kính hiển vi

- Buồng đếm tảo

- Vợt thu mẫu động thực vật phù du

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu: Tài liệu học tập môn Sinh thái thủy sinh vật, biên soạn nội bộ.

* Dụng cụ:

- Lame, lamele, …


- Máy đo độ mặn, pH, oxy, …


- Bộ test môi trường: kiềm, NH3/NH4+, …


- Nhiệt kế, đĩa secchi, …

* Nguyên vật liệu:

- Mẫu tảo và động vật phù du


- Lọ nút mài, lọ nhựa, xô, thùng, ống đong, ...


- Formol


- Một số vật liệu cần thiết khác

4. Các điều kiện khác: Các thủy vực nước tự nhiên, mô hình ao nuôi thủy sản thực tế.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức: 
+ Trình bày đặc tính của môi trường nước và sự phân bố thuỷ sinh vật trong môi trường nước; nguyên nhân, tác hại của sự nhiễm bẩn nguồn nước tự nhiên và khả năng tự lọc sạch của chúng.

+ Trình bày vai trò và tên của một số loài tảo thường sử dụng làm thức ăn trong ương nuôi thủy sản.

+ Trình bày hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học và ý nghĩa của động vật thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản. 

· Kỹ Năng:
+ Đánh giá mối tương quan giữa các cá thể, quần thể, các hệ sinh thái, các hình thức di cư và năng suất sinh học của thuỷ vực. 

+ Phân tích các điểm khác nhau về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học để phân loại tảo và động vật thủy sinh. 

+ Sử dụng các thiết bị, dụng cụ dùng để thu mẫu, phân tích mẫu đúng chức năng và phương pháp.

+ Thực hiện phân tích định tính và định lượng tảo và động vật phù du.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc trong thu mẫu và phân tích các yếu tố thủy lý hóa sinh trong môi trường nước.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp: 


Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10



Thời gian làm bài thi: 90 phút



Hình thức thi: tự luận



Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Bộ đề thi bao gồm các nội dung sau: 
- Đặc tính của môi trường nước
- Xác định các giống loài thuộc các ngành tảo và động vật phù du
- Đặc điểm dinh dưỡng, phương thức di động, sinh sản, sinh trưởng của sinh vật
- Đặc điểm và mối quan hệ quần thể, quần xã sinh vật
- Trao đổi muối, nước, khí ở thủy sinh vật
- Vai trò, giá trị của động vật và thực vật phù du, chất chỉ chị
- Nhiễm bẩn và tự lọc sạch, năng suất sinh học của thủy vực
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:


Chương trình môn học Sinh thái thủy sinh vật được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên nghề nuôi trồng thủy sản trình độ Cao đẳng.

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đàm thoại, giao chủ đề, …) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của sinh viên.
+ Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mẫu vật, nhận dạng sinh vật phu du trong giảng dạy để sinh viên nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.


+ Chương trình nhấn mạnh nội dung thực tế khá nhiều. Để giảng dạy được chương trình ngoài các kiến thức cơ bản trong nội dung 3 chương, giảng viên phải có kiến thức thực tế. Giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu chuyên ngành đặc biệt là các thông tin ứng dụng, các kỹ thuật mới trong nghiên cứu ứng dụng của thủy sinh vật trong nuôi trồng thủy sản.

* Đối với người học:

- Nghiên cứu kỹ chương trình học phần chi tiết

- Chuẩn bị các nội dung trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.


- Tham gia thảo luận, thực hiện bài tập, chuyên đề


- Sinh viên tự tra cứu tài liệu, hình liên quan đến động thực vật phù du 


- Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:


- Môi trường sống của thuỷ sinh vật và các thủy vực trong tự nhiên, tính thích ứng của sinh vật trong tự nhiên.
- Phương thức di động, dinh dưỡng, sinh sản, sự trao đổi muối, nước và khí ở thủy sinh vật.
- Mối quan hệ trong quần thể và quần loại thủy sinh vật
- Vai trò của động và thực vật thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản
- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh học trong thủy vực và biện pháp nâng cao năng suất thủy vực, nguyên nhân nhiễm bẩn.

- Nhận dạng, định tính và định lượng các loài tảo và động vật phù du trong ao nuôi thủy sản 
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